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GYNOPHILUSỞ_ Vietnamese Sub-label:

 

 

Viên nang dat 4m dao ™GYNOPHILUS” SDK: VN-XXXX
Hoạt chất, hàm lượng: Môi rường nuôi cấy đông khô Lactobacillus casei thit
rhamnosus Döderleini 341mg/vién

Quy cách đóng gói: Hộp l lọ thủy tinh chứa 14 viên nang.

Bảo quản: dưới 30°C

Số lô SX, Ngày sản xuất, Hạn dùng: Xin xem N°Lot., Mfg date. , Exp. Date trén
vỏ hộp

Nhà nhập khẩu:
Nha san xuat LABORATOIRES LYOCENTRE 24, Avenue Georges Pompidou

— (BP 429), 15004 AURILLAC Cedex, Phap

Chi dinh, cach ding, chong chi dinh va cac thong tin khac:

Xem tờ Hướng dẫn sử dụng kèm theo. ng Bene RMAPTE.LTD.
oy Rie . = 4 a. ›b- SINGAPORE 368361Oo Ỉ © oe 5Doc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng. Đê xa tâm với của trẺ em. 5.) ig.) 83368561 FAX (88) 6338825  

https://nhathuocngocanh.com/



R*GYNOPHILUSỔ, viên nang đặt âm đạo.

Thuốc bán theo đơn

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẢN

Mỗi nang cỡ số 0 trong suốt có chứa 350 mg bột tương đương với tối thiểu 10” tế bào / g.

 

Công thức

Thành phần Khối lượng cho

1 viên

Hoạt chất:

- Môi trường nuôi cấy Lactobacillus casei rhamnosus Dsderleini tự 34 a

nhiên dạng bột đông khô chứa tối thiểu 10° tế bào/gam. hl’

Ta duge:

- Lactose monohydrate 5,59 mg

- Magié stearat 3,41 mg

- Vo nang gelatin  
DANG BAO CHE

Vién nang dat 4m dao.

CHi DINH DIEU TRI

GYNOPHILUSP thường được sử dụng trong trường hợp:

- _ Tiếp tục điều trị sau trị liệu với thuốc kháng sinh hoặc kháng nắm âm đạo.

- _ Kết hợp GYNOPHILUSỞ đường đặt âm đạo với các thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm

đạo bằng đường uống hoặc đường tiêm khác (thường là các kháng sinh)

LIEU DUNG VA CACH DUNG

Thuốc chỉ dùng cho người lớn

Khởi đầu điều trị trong 7 ngày: 1 viên nang/lần x 2 lần/ngày

Điều trị duy trì trong 14 ngày tiếp theo, 1 viên/lần/ngày.

Nhắc lại liều nếu cần.

CÁCH DÙNG THUÓC

Viên nang phải được nhúng trước vào nước để đễ dàng đưa thuốc vào âm đạo.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

-_Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- _ Không dùng cho trẻ em.

CANH BAO VA THAN TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG tIYPHENS PHARMA PTE LTD.

438 JOO SENG ROAD. 3RD FLOOR

rn + > + 368361Thận trọng khi sử dung: ch!FAX (65) 6338825
TEL. (65)

Trong suốt quá trình điều trị:
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e _ Bệnh nhân vẫn có thê giao hợp, song tránh sử dụng bao cao su, chất diệt tỉnh trùng,

hoặc màng latex mỏng tránh thai (do nguy cơ giảm tác dụng tránh thai).

e - Nếu người bệnh không nhúng nang thuốc vào nước trước khi sử dụng, các phần mảnh

nhỏ của thuốc có thể bị rơi vãi (bệnh nhân nên mặc quần lót hơi bó sát).

TƯƠNG TÁC VỚI THUÓC KHÁC VÀ NHỮNG DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Không dùng cùng thuốc diệt tinh trùng.

PHỤ NỮ THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

GYNOPHILUSỞ có thể dùng được trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú.

TRE EM ;

Thuốc không được chỉ định trên đối tượng bệnh nhân này. ‡ Lh :

ANH HUONG LEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC

Chưa có báo cáo nào về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN

Chưa có báo cáo nào về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo cho bác sĩ của bạn hoặc được sĩ khi bạn gặp bắt kỳ tác dụng không mong muốn

nào trong quá trình sử dụng thuốc.

QUA LIEU

Chưa có báo cáo nào về trường hợp quá liều.

Đề thuốc ở xa tầm với của trẻ nhỏ

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI BẢO QUẢN

Bảo quản thuốc ở nhiệt độ không quá 30°C.

ĐÓNG GÓI

Hộp 1 lọ chứa 14 viên nang trong lọ thủy tinh có nắp chlorobutyl được giữ bởi bao PVC có

khả năng chống co rút.

NHÀ SẢN XUẤT

LABORATOIRES LYOCENTRE ⁄|

24, avenue Georges Pompidou

HYPHENS PHARMA PTE. LTD.
138 JOO SENG ROAD, 3RD FLOOR

SINGAPORE 368361
TEL. (65) 63388551 FAX: (65) 6338825
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